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TDK Corporation HHM1732B1

TDK Corporation

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN HHM1732B1

NHÀ CHẾ TẠO TDK Corporation

SỰ MIÊU TẢ BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 273182 pcs

BẢNG DỮLIỆU

LOẠT HHM

RETURN LOSS (MIN) 10dB

GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT 180° ±10°

BAO BÌ Tape & Reel (TR)

GÓI / CASE 0603 (1608 Metric)

VÀI CÁI TÊN KHÁC 445-3247-2

GẮN LOẠI Surface Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

INSERTION LOSS (MAX) 1.0dB

TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED 50 / 100 Ohm

DẢI TẦN SỐ 4.9GHz ~ 5.95GHz

MIÊU TẢ CỤ THỂ RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

HHM1732B1
Số Phần: HHM1732B1

Nhà sản xuất / Thương hiệu: TDK Corporation

Mô tả Sản phẩm BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 273182 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

HHM17166A1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603
Trong kho:  247743 pcs

RFQ

HHM1726N1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603
Trong kho:  769871 pcs

RFQ

HHM1775D1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805
Trong kho:  261546 pcs

RFQ

HHM1727D1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603
Trong kho:  238503 pcs

RFQ

HHM1763B2

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603
Trong kho:  72443 pcs

RFQ

HHM1733B1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603
Trong kho:  144005 pcs

RFQ

HHM1726P1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603
Trong kho:  981103 pcs

RFQ

HHM1752A2

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603
Trong kho:  115644 pcs

RFQ

HHM17168B1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603
Trong kho:  227544 pcs

RFQ

HHM1776B2

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603
Trong kho:  57084 pcs

RFQ

HHM1731F1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603
Trong kho:  821085 pcs

RFQ

HHM1749S1

Nhà sản xuất của:  TDK Corporation

Sự miêu tả:  BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603
Trong kho:  800377 pcs

RFQ
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